
TT Mã SV Tên lớp Điểm Đạt giải ĐTQG

I. Đại số

1 47011 Vũ Trọng Hải LQC53DH 8.50 Nhất x

2 58642 Trần Thị Phương Hoa LQC55DH2 6.00 Nhì x

3 52840 Nguyễn Lân Quang KTN54DH2 6.00 Nhì x

4 57938 Quách Huy Hoàng KTN55DH1 5.50 Ba x

5 52294 Nguyễn Thị Lan KTB54DH3 5.50 Ba x

6 44844 Đoàn Văn Biên DKT52DH1 5.50 Ba x

7 57787 Hoàng Thị Lành KTB55DH3 5.00 KK x

8 57107 Phạm Thị Thơm KMT55DH2 5.00 KK x

II. Giải tích

1 56490 Đoàn Hữu Cường CTT55DH1 7.00 Nhất x

2 52840 Nguyễn Lân Quang KTN54DH2 6.50 Nhì x

3 57614 Vũ Quang Hải CNT55DH1 6.00 Ba x

4 52276 Phạm Thị Hà KTB54DH3 5.00 Ba x

5 44509 Phạm Văn Trình MKT52DH5 5.00 Ba x

6 48202 Trần Quyết Thắng MKT53DH3 5.00 Ba x

III. Cơ lý thuyết

1 45649 Nguyễn Văn Quyết VTT53DH 8.00 Nhất x

2 42479 Nguyễn Văn Soái VTT52DH2 4.50 x

3 50196 Phan Việt Anh DKT54DH4 4.00 x

4 42452 Bùi Văn Hoàng VTT52DH2 4.00 x

IV. Sức bền vật liệu

1 46174 Phạm Đình Mạnh XDD53DH1 7.00 Nhì

2 45979 Đoàn Tuấn Vũ CTT53DH 5.00 KK

3 51105 Vũ Hữu Nam XDD54DH2 4.50

4 44848 Lương Minh Phong MTT53DH1 4.50

V. Tin học chuyên

1 45234 Trịnh Quang Hiếu CNT53DH1 90 Nhất x

2 45228 Phạm Đình Dương CNT53DH1 75 Nhì x

3 51298 Lê Ngọc Hòa CNT54DH2 65 Ba x

4 43153 Nguyễn Hữu Thế CNT52DH1 65 Ba x

5 51340 Phạm Thị Thuỳ CNT54DH2 60 KK x

6 45218 Phạm Khắc Ân CNT53DH1 55 KK x

VI. Tin học văn phòng

1 56823 Nguyễn Mạnh Hùng CNT55DH1 88 Nhất

2 56437 Phạm Hữu Đức Anh DTA55DH 83 Nhì

3 57181 Đặng Kim Hiếu KCK55DH 83 Nhì

4 55987 Nguyễn Công Văn DTV55DH2 65 Ba

5 53029 Phạm Đình Quang QKD54DH1 53 KK

6 51570 Vũ Ngọc Huyền KMT54DH1 51 KK

7 47328 Trịnh Quang Thanh KTB53DH4 50 KK
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VII. Tiếng Anh

1 52873 Đoàn Chí Dũng KTN54DH3 965 Nhất

2 55289 Đặng Thu Giang KTB55DH1 940 Nhì

3 58776 Từ Thị Ngọc Thúy ATM55DH1 900 Nhì

4 Lê Hoàng Hiệp CTTT0501 895 Ba

5 Trần Ngọc Quỳnh GMA03-02 890 Ba

6 Tạ Thị Hương Thảo GMA02 890 Ba

7 58725 Nguyễn Thành Công ATM55DH2 870 Ba

8 58727 Vũ Thùy Dương ATM55DH2 855 KK

9 55814 Trần Thị Bích Uyên LHH55DH2 855 KK

10 46450 Đỗ Đức Anh QKT53DH4 850 KK

11 Lê Hồng Kim Chi IBL0401 850 KK

12 53387 Nguyễn Việt Quang LQC54DH2 840 KK

13 46052 Hoàng Mỹ Uyên KMT53DH1 825 KK

14 52754 Nguyễn Thị Ngọc Linh KTN54DH1 810 KK

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/c);

- Các Khoa có SV đạt giải;

- Viện: KHCB, KHCS;

- Phòng: KHTC, CTSV, KT&ĐBCL;

- Lưu: ĐT, VT.

(Đã ký)

TS. Phạm Xuân Dương

Hải Phòng, ngày 20 tháng 03 năm 2015
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